
KẾ HOẠCH CĐ BÉ MUỐN LÀM NGHỀ GÌ – LỚP 3C1
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 9/12/2024 đến 3/1/2025

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Hải - Lê Thị Thu

I.DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Thợ xây tài ba 1 tuần Từ 9/12 - 13/12/2024 Lê Thị Thu

Chú bộ đội 1 tuần Từ 16/12 – 20/12/2024  Nguyễn Thị Phương Hải

Noel yêu thương 1 tuần Từ 23/12 – 27/12/2024 Lê Thị Thu

Cô cấp dưỡng 1 tuần Từ 30/12 – 3/1/2025 Nguyễn Thị Phương Hải

II. CHUẨN BỊ:

Nhánh Thợ xây tài ba Nhánh chú bộ đội Noel yêu thương Nhánh cô cấp dưỡng 

-Tạo môi trường hoạt 
động theo CĐ nhánh
- Chuẩn bị nội dung các 
bài dạy về nhánh Thợ 
xây tài ba

-Tạo môi trường hoạt 
động theo CĐ nhánh
- Chuẩn bị nội dung các 
bài dạy về chú bộ đội

-Tạo môi trường hoạt 
động theo CĐ nhánh
- Chuẩn bị nội dung các 
bài dạy về chủ đề Noel

-Tạo môi trường hoạt động 
theo CĐ nhánh
- Chuẩn bị nội dung các 
bài dạy về cô cấp dưỡng 

- Đồ chơi trong các góc 
chơi

- Đồ chơi trong các góc 
chơi

- Đồ chơi trong các góc 
chơi. 

- Đồ chơi trong các góc 
chơi

- Các loại bàn cờ, sách - Các loại bàn cờ, sách - Các loại bàn cờ, sách - Các loại bàn cờ, sách vải, 
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vải, lô tô vải, lô tô vải, lô tô lô tô liên quan đến chủ đề
Giáo viên - Thuộc các bài thơ, câu 

đố, bài hát về nghề xây 
dựng 

- Thuộc các bài thơ, câu 
đố, bài hát về chú bộ đội

- Thuộc các bài thơ, câu 
đố, bài hát Noel 

Thuộc các bài thơ, câu đố, 
bài hát về cô cấp dưỡng 

Nhà 
trường

- Trang bị đồ dùng, 
trang thiết bị, đồ dùng, 
đồ chơi ngoài trời phục 
vụ cho chủ đề

- Trang bị đồ dùng, trang 
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 
ngoài trời phục vụ cho 
chủ đề

- Trang bị đồ dùng, trang 
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 
ngoài trời phục vụ cho 
chủ đề

- Trang bị đồ dùng, trang 
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 
ngoài trời phục vụ cho chủ 
đề

Phụ 
huynh

- Giúp trẻ sưu tầm tranh 
ảnh, thơ truyện, họa báo 
về xây dựng 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh 
ảnh, thơ truyện, họa báo 
về chủ đề chú bộ đội 

- Giúp trẻ sưu tầm tranh 
ảnh, thơ truyện, họa báo 
về Noel. Cây thông Noel 

Giúp trẻ sưu tầm tranh 
ảnh, thơ truyện, họa báo về 
cô cấp dưỡng

Trẻ

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về chủ 
đề cùng bố mẹ, cô giáo và 
các bạn

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:TÀI L
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ với thái độ vui vẻ, ân cần
- Trò chuyện về biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, 
- Cài, cởi thành thạo cúc to
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
- TC: Cách xử lí khi bị chê bai, chế giễu
- Xem tranh ảnh, Trò chuyện về CĐ
- Cho trẻ nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi.

2 Thể dục 
sáng

 Bài 5: - Hô hấp: hít vào thở ra
- Tay: 2 tay ra truoc, lên cao
- Chân: giậm chân tại chỗ
- Bụng: nghiêng người sang 2 bên

          - Bật: Bật tại chỗ   
* Bài dân vũ:No face, No Name, No Number        

Nhánh 1

Ngày 9/12/2024
PTTM

Dạy hát :Cháu 
yêu cô chú công 

nhân

Ngày10/12/2024
PTNT

Tìm hiểu về bác 
thợ xây

Ngày11/12/2024
PTNN
Truyện                                       

Ba chú lợn con

Ngày12/12/2024
PTTM

Vẽ cái xô

Ngày13/12/2024
PTNT

So sánh kích 
thước 2 đối 

tượng: dài hơn- 
ngắn hơn 3

H
Đ  
 H

Nhánh 2

Ngày16/12/2024
PTNT

Gộp và đếm hai 
nhóm đối tượng 

cùng loại có 
tổng trong phạm 

Ngày17/12/2024
PTTC-KNXH

Cháu yêu chú bộ 
đội

Ngày18/12/2024
PTTM

Múa minh họa 
bài"Chú bộ đội"

Ngày19/12/2024
PTNN

Thơ "Chú bộ 
đội

Ngày20/12/2024
PTTC

Ném xa bằng 1 
tay 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

vi 3

Nhánh 3

Ngày23/12/2024
PTNT

Tìm hiểu về Lễ 
hội Noel 

Ngày24/12/2024
 PTTM

Dán trang trí 
mũ noel

Ngày25/12/2024
PTNN

Truyện:Sóc nhỏ 
đón Noel
(Tiết 3)

Ngày26/12/2024
PTNT

Đếm đến 4.

Ngày27/12/2024
       PTTC
Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 
lệnh

Nhánh 4
30/12/2024

PTTM
Nặn bánh dài

Ngày31/12/2024
PTTC

Bò theo đường 
zíc zắc 

Ngày 1/1/2024

NGHỈ LỄ

Ngày 2/1/2024
PTTM

Vỗ tay theo 
phách bài: "Mời 

bạn ăn"

Ngày 3/1/2024
PTNN

Thơ: Cô cấp 
dưỡng

Nhánh 1

- Dạy trẻ  Xé - 
dán giấy
- TCVĐ: Tạo 
dáng 1 số nghề
- Chơi tự do

- Quan sát bác 
bảo vệ Quan sát 
các loại cây
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do

- Tham gia Sân 
chơi Chiến sĩ tí 
hon
- Chơi tự do

- Tìm hiểu âm 
thanh
-TCVĐ: Chuyền 
bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc
- Chơi tự do

- Dạy  "viết" vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích
- TCVĐ: Dệt vải
- Chơi tự do

4

H
Đ
N
T

Nhánh 2

- Nhuộm màu 
bằng nguyên liệu 
TN (củ dền, đậu 
biếc,) trên chất 
liệu vải, giấy.. 
- TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ
  - Chơi tự do

Trò chuyện về 
cách sử dụng 
câu đơn, câu mở 
rộng trong giao 
tiếp
- TCVĐ: Nu na 
nu nống
- Chơi tự do

- Chất tan, 
không tan trong 
nước        .
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

- Sử dung đôi 
chân, đôi tay 
cảm nhận độ 
cứng mềm.... 
của các SVHT 
xung quanh.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

- Đồng dao: kéo 
cưa lừa xẻ, tay 
đẹp.
- TCVĐ: Tạo 
dáng 1 số nghề
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 3

- Tìm hiểu âm 
thanh
- TCVĐ: Chơi 
nối nhau đi 
trong đường hẹp 
- Chơi tự do

- Dạy  "viết" vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do

- Quan sát và trò 
chuyện về các 
tranh, hình vẽ 
trên tường.
- TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ
- Chơi tự do

- Dạy trẻ  Xé - 
dán giấy
- TCVĐ: Vận 
động cơ thể
- Chơi tự do

- VĐ theo ý 
thích khi hát / 
nghe các bài hát, 
bản nhạc quen 
thuộc theo từng 
CĐ
- TCVĐ: Dệt vải 
- Chơi tự do

Nhánh 4

- Tìm hiểu về cô 
cấp dưỡng
- TCVĐ: Đá 
bóng 
- Chơi tự do

- Trải nghiện 
thực tế:  xếp dọn 
đồ dùng đồ chơi, 
chia giấy vẽ
- TCVĐ: Dệt vải
- Chơi tự do

NGHỈ LỄ
- Nghe đọc thơ, 
ca dao đồng dao 
về  CĐ NN
- TCVĐ: Đóng 
băng
- Chơi tự do

- Dạy  "viết" vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích
- TCVĐ: Tạo 
dáng
 - Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Tên gọi một số món ăn quen thuộc.
- Làm quen thao tác lau mặt
- Tập súc miệng bằng nước muối
- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
-Trẻ biết diễn đạt nhu cầu cá nhân
- Biết nhanh nhẹn làm theo hiệu lệnh

6
H
Đ
C

Nhánh 1

- Xem vi deo 1 
số khu vực nguy 
hiểm( hồ, ao, 
mương nước, 
suối, công trình 
XD,…)

- Bài hát:Lớn lên 
bé làm gì,: Lớn 
lên cháu máy 
cày

Tạo ra các sản 
phẩm đơn giản 
từ vỏ hôp

Trò chơi : Đá 
bóng

- Nêu gương cuối 
tuần
-Tặng bé ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh2

Tìm hiểu về chú 
bộ đội

Di chuột chọn 
đáp án trong trò 
chơi

Làm quen với các 
từ chỉ đặc điểm, 
tính chất, công 
dụng và các từ 
chỉ biểu cảm

- TC: Hái hoa, 
cuộn cổ tay, cuộn 
chỉ,… 

-Liên hoan văn 
nghệ
-Tặng bé ngoan
- Bài hát:Lớn lên 
bé làm gì,: Lớn 
lên cháu máy cày

Nhánh 3

- Làm quen 
truyện: Sóc nhỏ 
đón Noel
Trang trí lớp đón 
Noel

TC: Hái hoa, 
cuộn cổ tay, cuộn 
chỉ,..
Bé vui đón Noel                             

Aerobic Jingle 
Bell, Jingle Be

Dạy: KNCH bài  
Ước mơ của em

-Liên hoan văn 
nghệ
-Tặng bé ngoan

Nhánh 4

Đi tất/ găng tay
.
Bài hát:Lớn lên 
bé làm gì,: Lớn 
lên cháu máy 
cày

Xem video 
hướng dẫn 1 số 
kỹ thuật sơ cứu 

.
Tạo ra các sản 
phẩm đơn giản 
từ vỏ hôp

- Liên hoan văn 
nghệ.
- Đóng CĐ NN, 
mở CĐ Thực vật 
-Tết

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
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Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi N1 N2 N3 N4

1
Góc 
phân 
vai

Nấu 
ăn

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết nấu, chế 
biến 1 số món ăn 
đơn giản.
- Trẻ biết giới thiệu 
các món ăn giàu chất 
dinh dưỡng.
- Tạo được thái độ 
lịch sự, ân cần.

- Biểu bảng chơi và 
mẫu gợi ý quy trình 
chế biến món gà rán, 
sữa tươi trân châu, ....
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn…
- Một số thực phẩm: 
Tôm, cua, cá, gà, rau, 
củ, hoa, quả…
- Tranh ảnh 1 số các 
món ăn, bánh
Một số nguyên liệu 
để trẻ làm.

- TC: bé tập làm cô nuôi
- Siêu đầu bếp:
- Tiệc Noel
+ Bạn đi chợ mua đồ
+ Bạn chế biến món
+ Bạn trang trí, bạn bày bàn 
tiệc.
- Bé tập làm anh nuôi
+Trẻ vào góc chơi, nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung 
chơi.
+Thực hành: rửa thực phẩm, 
chế biến nấu các món ăn và 
chia ăn. 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn 
ăn

x

x

  x

x

Bác sĩ
- Biết khám và chữa 

bệnh cho bệnh 
nhân

- Bộ đồ khám bệnh, 
thuốc, ống tiêm 
- Quần áo bác sĩ,..

-Phòng khám đa khoa 
- Trung tâm tư vấn dinh dưỡng
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi 
và thực hiện vai chơi : Bác sĩ 
khám bệnh, y tá ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc

x

x
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Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi N1 N2 N3 N4

Bán 
hàng

- Trẻ chơi tốt vai 
chơi của mình
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi.
-Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo ra 
các mặt hàng để bán

- Một số thực phẩm 
tôm, cua, cá, rau, củ, 
quả,…
- Một số mặt hàng : 
phục vụ bản 
thân:quần áo, mũ, 
dép, ba lô.

- Cửa hàng bán vật liệu XD
- Cửa hàng thực phẩm sạch
- Siêu thị quân đội
- Cửa hàng bán đồ Noel
+ Người bán hàng : Dọn dẹp 
Sắp xếp các mặt hàng dễ nhìn 
dễ lấy. Chào mời khách, giới 
thiệu  các  mặt hàng, nói giá 
tiền, cảm ơn
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng..

x

x
x

x

Thợ 
làm 
đầu 
trang 
điểm, 
mát 
xoa

- Trẻ biết cách xưng 
hô theo vai chơi
- Biết cách chăm sóc 
tóc, da mặt, gội đầu, 
làm tóc.
- Biết trang điểm 
cho khách hàng.

- Bàn trang
 điểm, ghế ngồi. 
- Đồ trang điểm, máy 
uốn tóc, …
- Giường nằm
mát xoa

- Gội đầu, Uốn tóc
- Trang điểm x x x
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Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi N1 N2 N3 N4

2
Góc 
Xây 
dựng

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 
hiện tốt vai chơi  của 
mình.
-Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây dựng 
được mô hình khu 
vui chơi
-Biết giới thiệu được 
một số khu vực 
trong c«ng tr×nh.
-Trẻ chơi đoàn 
kết,cất lấy đồ chơi 
gọn gàng ngăn nắp.

- Gạch, người, cỏ, 
cây
- Hoa, sò, nhà
- Mẫu mở: Xây dựng, 
lắp ghép
- Ô tô, xô, xẻng...

- Xây trường học
- Xây doanh trại quân đội
- Xây khu vui chơi Noel
- Xây khu vui chơi
+Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành 
viên,bao quát chung, nhắc nhở 
các thành viên trong nhóm.
+Thành viên trong nhóm; 
Chơi theo công việc được 
giao.
-Xếp chồng các hình khối 
khác nhau tạo thành mô hình 
đẹp
-TC: Xếp theo yêu cầu, theo ý 
thích

x

x

x

x

x

x

x

x

Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết sử dụng 
rối, tranh để kể 
chuyện sáng tạo theo 
chủ đề
- Trẻ biết lật, giở 
sách, truyện, xem 
sách truyện
Trẻ biết làm album 
về chủ đề

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách truyện
- Sáp màu, bút chì
- Tranh ảnh họa báo, 
kéo hồ dán…

- Xem truyện tranh.
- Làm album về chủ đề
- Gợi ý để trẻ Kể lại một vài 
tình tiết của chuyện đã được 
nghe 
- Kể chuyện bằng rối dẹt, rối 
ngón, rối tay…

x x x x
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Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi N1 N2 N3 N4

3
Góc

Nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để tạo 
sản phẩm bằng các 
nguyên liệu khác 
nhau để tạo ra sản 
phẩm 
- Hứng thú tham gia 
các bài hát theo chủ 
đề.

Một số nguyên liệu: 
giấy vẽ, giấy màu, 
hộp, lọ sữa, len, vải 
vụn, màu nước,……
- Cây thông

- Vẽ, tô màu, trang trí tranh 
các cô chú công nhân, cô cấp 
dưỡng, đầu bếp, chú bộ đội, 
trang phục, các đồ dùng, dụng 
cụ các nghề. 
 - Tạo ra các sản phẩm đơn 
giản từ vỏ hôp
- Hướng dẫn trẻ tập đặt tên 
cho SP tạo hình
- Trẻ bước đầu tập nhận xét về 
sản phẩm tạo hình
-  Nặn các nhóm thực phẩm... 
-Trang trí thiệp tặng chú bộ 
đội 
- Tô màu nước trang phục,  
ông già Noel. Trang trí cây 
thông nô en,...
- Làm quen kéo và tập cắt theo 
đường thẳng"
- Dạy trẻ tạo sản phẩm từ các 
nguyên học liệu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Xếp hình theo mẫu x x

- Bé thông minh x x5 Góc 
học tập

- Trẻ biết sử dụng 
các quân cờ, bàn cờ
- Nhận biết được 
mặt số theo khả 

- Lô tô, bàn cờ
- Bảng biểu - Chọn đúng màu x x x
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XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân

   GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

  Nguyễn Thị Phương Hải                               

                                                                                                                                  Lê Thị Thu

Phân phối vào 
nhánhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi N1 N2 N3 N4
- Ghép tranh x x
- Gắn theo số lượng. x x
- Phân loại ĐD, trang phục
 theo nghề x x

năng - Mẫu gợi mở

- Nối cho đúng x x
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